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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Naêm 2010

Đơn vị tính: VND

STT Nội dung Số dư đầu năm Số dư cuối năm
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 25,243,212,025   35,666,965,825   

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 12,067,801,508   16,322,674,605   
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -                           -                           
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 8,154,244,339     11,247,625,627   
4 Hàng tồn kho 4,911,504,360     7,104,599,822     
5 Tài sản ngắn hạn khác 109,661,818        992,065,771        

II TÀI SẢN DÀI HẠN 28,187,491,975   50,170,957,377   
1 Các khoản phải thu dài hạn 120,612,500        96,883,500          
2 Tài sản cố định 27,796,879,475   49,874,073,877   

- Tài sản cố định hữu hình 27,796,879,475   49,874,073,877   
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính -                           -                           
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3 Bất động sản đầu tư -                           -                           
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 270,000,000        200,000,000        
5 Tài sản dài hạn khác -                           -                           

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 53,430,704,000   85,837,923,202   

IV NỢ PHẢI TRẢ 20,944,034,682   50,951,799,189   
1 Nợ ngắn hạn 9,241,916,432     17,980,373,238   
2 Nợ dài hạn 11,702,118,250   32,971,425,951   

V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 32,486,669,318   34,886,124,013   
1 Vốn chủ sở hữu 32,486,669,318   34,886,124,013   

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,000,000,000   20,000,000,000   
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu -                           -                           
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản -                           -                           
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Các quỹ 12,486,669,318   14,886,124,013   
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -                           -                           
- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác -                           -                           
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi -                           
- Nguồn kinh phí -                           -                           
- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định -                           -                           

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 53,430,704,000   85,837,923,202   
-                       -                       
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STT Năm 2009 Năm 2010
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 67,414,373,709   95,203,546,628   
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 39,968,748          263,110,334        
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 67,374,404,961   94,940,436,294   
4 Giá vốn hàng bán 53,448,194,903   76,311,045,836   
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 13,926,210,058   18,629,390,458   
6 Doanh thu hoạt động tài chính 148,741,522        160,025,470        
7 Chi phí tài chính -                           -                           
8 Chi phí bán hàng 1,776,372,959     3,896,360,231     
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,931,695,089     7,102,514,849     

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,366,883,532     7,790,540,848     
11 Thu nhập khác 345,550,887        471,104,438        
12 Chi phí khác -                           -                           
13 Lợi nhuận khác 345,550,887        471,104,438        
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,712,434,419     8,261,645,286     
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 621,317,035        2,077,451,884     
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,091,117,384     6,184,193,402     
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 12,500                 15,200                 
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 12.5% 15.2%

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010

1 Cơ cấu tài sản
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 47.24 41.55
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 52.76 58.45

2 Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 39.20 59.36
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 60.80 40.64

3 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh Lần 1.31 0.91
- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 2.55 1.68

4 Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 11.40 7.20
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 9.04 6.51
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 18.75 17.73

Mẫu số CBTT - 03

TP. HCM, ngày  23 tháng 03 năm 2011
Giám đốc

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
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